
TT Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số/Năm Năm ISSN Thuộc nhóm

1  Võ Thị Nhỏ 

Vận dụng google classroom -

phần mềm hổ trợ dạy học

trực tuyến cho sinh viên

ngành Giáo dục tiểu học,

Trường Đại học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số

218,kỳ

1, 6/2021 

2021
1859-

0810 
 ISSN 

2

Lê Thanh 

Phong

Trần Minh 

Sang

Bồi dưỡng năng lực tự học

môn Giáo dục quốc phòng và

an ninh cho sinh viên Trường

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 236, 

03/2021
2021

1859-

0810
ISSN

3
Lê Thanh 

Phong

Nghiên cứu các bài tập phát

triển sức nhanh trong chạy

60m cho sinh viên nam

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

4
Ngô Thanh 

Kiệt

Nghiên cứu trò chơi vận động

phát triển thể lực cho sinh

viên nam trường Đại học

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

5
Ngô Trần 

Thúc Bảo

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT 

TRIỂN THỂ LỰC CỦA 

NAM SINH VIÊN TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

SAU MỘT NĂM HỌC TẬP

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

6
Nguyễn Duy 

Thanh

Đánh giá sự phát triển về thể

lực cho nam sinh viên chuyên

sâu bơi lội, ngành sư phạm

giáo dục thể chất trường Đại

học Đồng Tháp sau một năm

học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

03/2021

2021
1859-

0810
ISSN

DANH MỤC BÀI BÁO NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



7
Nguyễn Duy 

Thanh

Nghiên cứu ứng dụng một số

bài tập phát triển thể lực

chuyên môn cho vận động

viên đội tuyển bóng chuyền

nam trường Đại học Đồng

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

8
Nguyễn 

Trung Nam

Lựa chọn một số bài tập phát

triển sức mạnh tốc độ cho 2

đội bóng đá futsal nam khoa

GDTC và quốc phòng an

ninh - Trường Đại học Đồng

tháp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 238 

kỳ 1, 

4/2021

2021
1859-

0810
ISSN

9
Nguyễn Văn 

Hậu (GDTC)

Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ

sư phạm cho sinh viên

chuyên ngành Giáo dục Thể

chất Trường Đại học Đồng

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 240, 

kỳ 1, 

T5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

10
Phạm Việt 

Thanh

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá

chức năng cho nam VĐV đội

tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao

Số 1, 

2021
2021

1859-

4662
ISSN

11

Phạm Việt 

Thanh*

Tiêu Thanh 

Sang

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá

hình thái cho nữ VĐV đội

tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Số 2, 

2021
2021

0866-

7675
ISSN

12 Trần Anh Hào

Thảo luận biện pháp giải

quyết vấn đề tồn tại trong

chương trình dạy học bơi ở

các trường đại học.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

03/2021

2021
1859-

0810
ISSN

13
Trần Minh 

Sang

Nâng cao nhận thức bảo vệ

môi trường theo tư tưởng Hồ

Chí Minh cho sinh viên các

trường đại học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

số ĐB, 

tháng 5-

2021

2021
1859-

0810
ISSN

14

Trương Văn 

Lợi*

Lê Thanh 

Phong

Những yếu tố tác động đến

giáo dục phòng chống "Diễn

biến hòa bình" của các thế

lực thù địch cho sinh viên

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, kì 

1, Tháng 

4 năm 

2021

2021
1859-

3917
ISSN

15
Cao Thị Bích 

Liên

Giải pháp khắc phục lỗi dùng 

từ trong cách diễn đạt văn 

của học sinh lớp 4

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN



16
Dương Huy 

Cẩn

Chương trình các môn Tự 

nhiên và Xã hội, Khoa học, 

Lịch sử và Địa lý ở tiểu học 

trong Chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10- 

Số 1, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

17
Hoàng Nhị 

Bình

Khả năng vận động theo nhịp 

và tiết tấu của trẻ mẫu giáo

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

4/2021

2021
1859-

0810
ISSN

18
 Hồ Thị 

Huyền

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp 

cho sinh viên ngành Mỹ thuật 

- yếu tố thành công trong khi 

xin việc làm.

Tạp chí 

Dạy và học 

ngày nay

Kỳ 2-

5/2021
2021

1859-

2694
ISSN

19
Huỳnh Kim 

Tường Vi

Một số lưu ý khi xây dựng

bài tập dạy câu hỏi cho học

sinh lớp 4 trong phân môn

Luyện từ và câu theo quan

điểm giao tiếp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

20
Huỳnh Mỹ 

Linh

Thiết kế câu hỏi kiểm tra đọc-

hiểu cho học sinh lớp 4 theo 

mức độ tư duy

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, kì 

1, 

tháng 

4/2021

2021
1859-

3917
ISSN

21
Huỳnh Thị 

Trúc Giang

Rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp cho SV ngành GDTH 

tại Trường ĐHĐT

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234, 

Kỳ 1 -  

02/2021

2021
1859-

0810
ISSN

22 Lê Thị Lan

Giáo dục kỹ năng hợp tác cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động trải nghiệm ở trường 

mầm non

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Kì 2 

tháng 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

23

Phan Thi Tinh

Trinh Thi 

Tuyet Le*

Phuong-Thao 

Nguyen

Cuong Duy 

Le

Manh-Tuan 

Nguyen

Tien-Trung 

Nguyen

Preparing Pre-Service 

Teachers for Mathematics 

Teaching at Primary Schools 

in Vietnam.

EURASIA 

Journal of 

Mathematic

s, Science 

and 

Technology 

Education

2021, 

17(5),20

21

2021

1305-

8223 

(online)

 Scopus 



24

Trinh Tuyet 

Thi Le* , 

Chung Xuan 

Pham, 

Son Trieu 

Nguyen, 

Trung Tran*

The capacity of formative 

assessment in teaching 

mathematics in primary 

schools by students: 

Analytical results from 11 

universities in Vietnam

Ilkogretim 

Online - 

Elementary 

Education 

Online

2021; 20 

(1): pp. 

418-434, 

2021

2021
1305-

3515
 Scopus 

25

Trinh Le Thi 

Tuyet*

Thao Phuong 

Thi Trinh (*)

Hang Thu 

Thi Nguyen

Thanh Chi 

Nguyen

Trung Tran

Analysis of Students' Ability 

to Accept M-Learning 

Technology: An Exploratory 

Study from  High Schools in 

Vietnam

International 

 Journal of 

Interactive 

Mobile 

Technologie

s (iJIM) 

 Vol 15, 

No 12, 

2021

2021

eISSN: 

1865-

7923

 Scopus 

26
Nguyễn Bích 

Hằng

Sử dụng phương pháp đệm 

đàn cơ bản cho ca khúc mầm 

non trên đàn phím điện tử

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 238

Kỳ 1

Tháng 

4/2021

2021
1859-

0810
ISSN

27
Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Cơ chế hình thành kĩ năng so 

sánh ở trẻ mẫu giáo

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt, 

tháng 

04/2021

2021

ISSN 

1859 - 

3917

ISSN

28

Phan Thi Tinh

Nguyen Mau 

Duc

Chokchai 

Yuenyong

Nguyen Thi 

Kieu

Nguyen Tien 

Trung

Development of STEM 

education learning unit in 

context of Vietnam Tan 

Cuong Tea village

 Journal of 

Physics: 

Conference 

Series

Volume 

1835  ) 

012060, 

(2021

2021

1742658

8 - 

1742659

6

 Scopus 

29
Nguyễn Thị 

Ngọc Thu

Tìm hiểu một vài yếu tố ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của trẻ em

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

30
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

Vai trò của hoạt động vui 

chơi đối với sự phát triển 

toàn diện trẻ mầm non

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

31
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

Vai trò của mỹ thuật đối với 

sự phát triển xã hội

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số 

03/2021,

kì 1, 

2021

2021
1859-

3917
ISSN



32
Nguyễn 

Trọng Hiếu

Biện pháp giáo dục cho học 

sinh tiểu học qua tập thơ 

"Góc sân và khoảng trời" của 

Trần Đăng Khoa

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

33
Phạm Thị 

Minh Hiếu

Một số thủ thuật rèn kỹ năng 

đọc diễn cảm tác phẩm thơ 

cho sinh viên ngành giáo dục 

mầm non

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

số 241, 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

34

Phan Thị 

Hoàng 

Nguyên

Giáo dục trẻ mầm non sống 

xanh nhằm bảo vệ môi 

trường trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

35

Phan Thị 

Hoàng 

Nguyên

Một số bài toán dân gian kích 

thích sự phát triển tư duy cho 

trẻ mầm non

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt, 

tháng 4/ 

2021

2021
1859-

3917
ISSN

36

Trần Đức 

Hùng

Trần Thị Việt 

Trinh

Nguyễn 

Ngọc Phương

Võ Ngọc 

Trinh

Phát triển năng lực sử dụng 

phép trong văn miêu tả cho 

học sinh lớp 4 Trường Tiểu 

học Chu Văn An, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số ĐB 

tháng 5, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

37

Trần Ngọc 

Minh Khoa

Trần Văn 

Triều

Lựa chọn các test (chỉ tiêu) 

đánh giá trình độ thể lực 

chuyên môn cho nam sinh 

viên chuyên sâu cầu lông, 

ngành giáo dục thể chất 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

TBGD, 

Số 235 , 

Kỳ 2-

Tháng 2-

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

38
Trần Nguyễn 

Thị Như Mai

Rèn kĩ năng hợp tác cho trả 

mẫu giáo ghép thông qua 

hoạt động lao động

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 240, 

Kỳ 1

Tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

39

Trần Thị 

Kim Thúy

Hoàng Thị 

Quế

Giáo dục kỷ năng sống cho 

HS các trường tiểu học 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

số đặc 

biệt 05-

2021

2021
1859-

0810
ISSN



40

Trần Thị 

Kim Thúy

Nguyễn 

Ngọc Liễu 

Giao

Nguyễn 

Ngọc Thuận 

Quản lý hoạt động giáo dục 

hòa nhập cho học sinh khuyết 

tật cấp trung học cơ sở trên 

địa bàn thành phố cao lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 3-

2021

2021
1859-

0810
ISSN

41
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Nhận thức của học sinh tiểu 

học về giáo dục chủ quyền 

biển đảo trong nhà trường ở 

các trường tiểu học trên địa 

bàn thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

42
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Tác động của quan hệ 

ASEAN - Trung Quốc đối 

với quan hệ Việt - Trung về 

tranh chấp chủ quyền trên 

biển Đông (2013 - nay)

Nghiên cứu 

Ấn Độ và 

châu Á

Số 4 

(80), 

04/2021

2021
0866-

7314
ISSN

43
Võ Ngọc 

Quyên

Lợi ích của việc dạy đàn cho 

trẻ Mầm non

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt 

tháng 

04/2021

2021
1859-

3917
ISSN

44

Võ Thị Bích 

Vân

Biện pháp bồi dưỡng sinh 

viên khả năng sử dụng nghệ 

thuật trang trí trong tổ chức 

hoạt động tạo hình cho trẻ 5-

6 tuổi

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt, 

tháng 

04/2021

2021
1859-

3917
ISSN

45
Võ Thị Bích 

Vân

Xây dựng tiêu chí đánh giá 

khả năng sinh viên ứng dụng 

nghệ thuật trang trí trong thực 

hành sư pạm ở trường mầm 

non

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt, 

tháng 

04/2021

2021
1859-

3917
ISSN

46 Võ Thị Nhỏ

Nâng cao hiệu quả đào tạo 

trực tuyến bồi dưỡng học 

viên ngành Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, 

04/2021

2021
1859-

3917
ISSN

47
Nguyễn 

Ngọc Trinh 

Vận dụng mô hình giáo dục 

REGGO EMILIA trong thiết 

kế và sử dụng góc tạo hình

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

3917
ISSN



48
Lê Thị Thanh 

Sang

Các giai đoạn của quá trình 

giải quyết vấn đề ở trẻ mẫu 

giáo

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số Đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

3917
ISSN

49

Hoàng Thị 

Doan*

Nguyễn 

Thanh Tùng

Lê Minh 

Phong

Thực trạng và giải pháp đào 

tạo nguồn nhân lực tại Cảng 

vụ đường thủy nội địa Đồng 

Tháp

Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số 588, 

05/2021
2021

0868-

3808
ISSN

50

Cao Thị Bích 

Trâm      

Hoàng Thị 

Tố Như

Phân tích mức độ hài lòng 

của sinh viên về chất lượng 

dịch vụ của Trung tâm thông 

tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số tháng 

05/2021
2021

0866-

7756
ISSN

51

Huỳnh Quốc 

Tuấn*

Trần Ngọc Tú

Nghiên cứu tác động của 

trách nhiệm xã hội Trường 

Đại học Đồng Tháp tới sự hài 

lòng của sinh viên Nhà trường

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên

2021 2021
2615-

9562
ACI

52

Lê Thị Loan

Trần Ngọc 

Mỹ

Hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên khoa Kinh 

tế - trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

 Số 

T5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

53 Lê Văn Tuấn

Nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng 

Tháp

Kinh tế và 

Dự báo

Số 13, 

T5/2021
2021

0866-

7120
ISSN

54

Nguyễn Anh 

Tú

Hoàng Thị 

Tố Như

Các nhân tố tác động đến 

việc thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài vào một vùng Kinh tế

Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số tháng 

05/2021
2021

0868-

3808
ISSN

55

Nguyễn Thị 

Trúc Linh, 

Nguyễn Anh 

Tú

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định lựa chọn 

Đồng Tháp là nơi làm việc 

sau khi tốt nghiệp của sinh 

viên khoa Kinh tế trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số tháng 

05/2021
2021

0866-

7756
ISSN

56
Nguyễn Giác 

Trí

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực học tập của sinh 

viên Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Kinh tế và 

Dự báo

Số

tháng 

05/2021

2021
0866- 

7120
ISSN



57

Nguyễn 

Thanh Tùng*

Hoàng Thị 

Doan

Phạm Công

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch vụ 

cung cấp điện sinh hoạt tại 

Công ty điện lực Đồng Tháp

Tạp chí  

Công 

Thương

Số 11 - 

Tháng 

05/2021

2021
0866-

7756
ISSN

58

Nguyễn Thị 

Bích Thuận* - 

 Phạm Ánh 

Tuyết

Nhân tố ảnh hưởng đén rủi  

ro thanh toán tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí 

Công 

Thương

Số 9 - 

Tháng 

4/2021

2021
0866-

7755
ISSN

59

Phạm Ánh 

Tuyết*

Nguyễn Thị 

Bích Thuận

Phát triển tư duy doanh nhân 

trong đổi mới quản trị đại học 

tài trường Đại học Đồng 

Tháp đáp ứng xu thế quốc tế 

hóa giáo dục

Tạp chí 

Công 

Thương

Số 10 - 

Tháng 

5/2021

2021
0866-

7756
ISSN

60
Thi Bích 

Châu

THE EFFECT OF BRAND 

EQUITY COMPONENTS 

ON PURCHASE 

INTENTION: A 

COMPARABLE STUDY OF 

SANTEN VIET NAM’S 

OFLOVID IN AN GIANG 

PROVINCE

Journal of 

Business 

and 

Economics, 

USA

Số tháng 

05/2021
2021

 2155-

7950
Non-ISI

61
Trần Ngọc 

Gái

Giải pháp nâng cao giá trị sen 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Kinh tế và 

Dự báo

Số 07, 

03/2021
2021

0866-

7120
ISSN

62
Bùi Minh 

Triết

Phát triển trò chơi vận động 

trong học toán lớp 1 trên nền 

tảng Scratch

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 233, 

Kỳ 2 

01/2021

2021
1859-

0810
ISSN

63

H. D. Duc*, 

N. V. Hung, 

and 

N. T. Oanh

Anaerobic Degradation of 

Endosulfans by a Mixed 

Culture of Pseudomonas sp. 

and Staphylococcus sp.

Applied 

Biochemistr

y and 

Microbiolog

y

57, 

3,327–33

4,  2021

2021
0324-

8828
SCI

64
Hà Danh 

Đức

Enhancement of carbofuran 

degradation by immobilized 

Bacillus sp.Strain DT1

Environmen

t 

Engineering 

Reseach

2022;27(

4);21015

8, 2021

2021

pISSN 

1226-

1025

eISSN 

2005-

968X

SCIE



65

Le Diem 

Kieu*, 

Pham Quoc 

Nguyen, 

Ha Danh 

Duc*

Treatment of wastewater 

from intensive striped catfish 

farming using Hymenachne 

acutigluma in batch surface-

constructed wetland

Environmen

t Protection 

Engineering

Số 47 

(1), 2021
2021 ISI

66

Lê Thị Trúc 

Phương

Nguyễn 

Phước Triển

Khảo sát đặc điểm gây hại 

của nhện đỏ và biện pháp 

phòng trị trên cam, quyets trị 

tại Châu Thành - Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

67

Thuong Van 

Tran*, 

Duy Xuan 

Tran, 

Ho Nguyen, 

Pedro 

Latorre-

Carmona, 

Soe W. Myint

Characterising spatiotemporal 

vegetation variations using 

LANDSAT time-series and 

Hurst exponent index in the 

Mekong River Delta

Land 

Degradation 

 & 

Developmen

t, Wiley

;1–17, 

2021
2021

1099-

145X
SCIE

68

Nguyễn Thị 

Hồng Điệp*, 

Trần Thanh 

Giám, 

Trần Sỹ 

Nam, 

Trần Bá 

Linh, 

Đinh Thị 

Cẩm Nhung, 

Nguyễn Hồ  

và 

Phạm Duy 

Tiễn

Phân Bố Hàm Lượng Chất 

Rắn Lở Lửng (Tss) Tỉnh An 

Giang Sử Dụng Ảnh Viễn 

Thám Sentinel 2a

Tạp chí 

Khoa học 

Trường Đại 

học Cần 

Thơ

Tập 57, 

Số 1A 

(2021), 

Phần A: 

Khoa 

học Tự 

nhiên, 

Công 

nghệ & 

Môi 

trường, 

2021

2021
1859 - 

2333
ISSN

69

Nguyễn Thị 

Phương*

Phạm Văn 

Hiệp

Ủ phân hữu cơ từ phân bò 

phối trộn với phân ra xanh và 

đánh giá hiệu quả trên năng 

suất mầm ra muống

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

số 3, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN



70
Bùi Thị Cao 

Nguyên

Some Linguistic Problems 

and Solutions to Use Google 

Translate More Effective in 

Translation Courses at Dong 

Thap University

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 243, 

kỳ 2, 

tháng 6 

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

71
Bùi Thị Kim 

Hằng

Nhận thức của sinh viên 

chuyên ngành tiếng Anh về 

chức năng và vai rò của hành 

vi ngôn ngữ trong giao tiếp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 

Tháng 

06/2021

2021
1859-

0810
ISSN

72
Lê Thành 

Long  

Tìm hiểu sự giống và khác 

nhau của từ Hán Việt và từ 

gốc Hán

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

 Số 242 

Kỳ 1, 

Tháng 6, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

73
Ngô Phương 

Thủy

Sử dụng trò chơi trong dạy 

học kỹ năng nói tiếng Anh 

cho sinh viên không chuyên 

Trường ĐH Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234, 

02/2021
2021

1859-

0810
ISSN

74
Nguyễn Châu 

Minh Thư  

Các hoạt động hỗ trợ trước 

khi dạy kỹ năng nghe tiếng 

Trung -Support activities 

before teaching Chinese 

listening skill

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt 

Tháng 3, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

75
Nguyễn Văn 

Tám

Inproving Reading Skill For 

English Major First Year 

Student At Dong Thap 

University 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

tháng 05 

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

76

Đặng Mai 

Thi*

Phan Ngọc 

Thạch

Rèn luyện kỹ năng nói tiếng 

Anh cho học sinh khối 10, 

trường Trung học Phổ thông 

Cao Lãnh 2, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 233, 

Kỳ 2 

01/2021

2021
1859-

0810
ISSN

77

Thái Thị Kim 

Diệu

Phan Thái 

Anh Thư

Phân tích đối chiếu nguyên 

âm đơn tiếng Anh và nguyên 

âm đơn tiếng Việt

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số ĐB, 

05/2021
2021

1859-

0810
ISSN

78
Võ Thị Kim 

Thảo

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ 

nâng cao kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh cho sinh viên 

trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN



79

Ha Thanh 

Tung*, 

Dang Huu 

Phuc*, 

Nguyen Thi 

Kim Chung, 

Nguyen Thuy 

Ngoc Thuy

Enhanced light absorption 

and charge recombination 

control in quantum dot 

sensitized solar cells using 

Copper and Manganese 

doped cadmium sulfide 

quantum dots. 

Environmen

tal Progress 

& 

Sustainable 

Energy

2021/e13

650, 

2021

2021
1944-

7450
SCI

80

Dang Huu 

Phuc* 1,2, 

Ha Thanh 

Tung3*, 

Van-Cuong 

Nguyen4, 

My Hanh 

Nguyen Thi5

Influence of dopant 

concentration on optical 

electrical features of 

Quantum dot - sensitized 

solar cell

Molecules 26/2021 2021
1420-

3049
SCI

81

S.C. Poh, H. 

Ahmad*, 

C.H. Ting, 

H.T. Tung  

and 

H.K. Jun*

Performances of flexible dye-

sensitized solar cells 

fabricated with binder-free 

nanostructured TiO2

Journal of 

Materials 

Science: 

Materials in 

Electronics

2021 2021
1573-

482X
SCI

82

Nguyen Thi 

Kim 

Chung1*, 

Phat T. 

Nguyen2, 

Ha Thanh 

Tung3*, 

Dang Huu 

Phuc4,5*

Quantum Dot Sensitized 

Solar Cell: Photoanodes, 

Counter Electrodes, and 

Electrolytes

Molecules 2021 2021
1420-

3049
SCI

83

Chung D. 

Ngo,

Hai P. Dang, 

Nghiep T. 

Hoang, 

Binh V. Ngo

Factors associated with 

detection probability and site 

occupancy of the long-tailed 

skink (Eutropis longicaudata) 

in the aluoi area, central 

vietnam

Russian 

Journal of 

Herpetology

Vol. 28, 

No. 2, , 

pp. 67 – 

72, 2021

2021
1026-

2296
SCI

84

Hồ Sỹ Linh, 

Hoàng Thị 

Thùy Dương

Phương pháp xây dựng bài 

tập đồ thị trong giảng dạy 

môn Hóa học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 235, 

kỳ 2, 

tháng 2, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN



85

Thi-Nga Do, 

C.V. 

Nguyen, 

Lam V. Tan, 

M. Idrees, 

Bin Amin, 

Nguyen V. 

Hieu, 

Nguyen T.X. 

Hoai, 

Le T. Hoa, 

Nguyen N. 

Hieu*, 

Huynh V. 

Phuc

Effects of La and Ce doping 

on electronic structure and 

optical properties of janus 

MoSSe monolayer

Superlattice

s and 

Microstruct

ures

Volume 

151, 

2021

2021
0749-

6036
SCI

86

M. E. Mora-

Ramos, 

J. A. 

Vinasco, 

D. Laroze, 

A. Radu, 

R. L. 

Restrepo, 

Christian 

Heyn, 

V. 

Tulupenko, 

Nguyen N. 

Hieu, 

Huynh V. 

Phuc, 

J. H. Ojeda, 

A. L. 

Morales, 

C. A. Duque*

Electronic structure of 

vertically coupled quantum 

dot-ring heterostructures 

under applied 

electromagnetic probes. A 

finite-element approach

Scientific 

Reports

Vol. 11, 

2021
2021

2045-

2322
SCI



87

Tuan V. Vu, 

Vo T. T. Vi, 

Huynh V. 

Phuc, 

Chuong V. 

Nguyen, 

N. A. 

Poklonski, 

C. A. Duque, 

D. P. Rai, 

Bui Dinh 

Hoi, 

Nguyen N. 

Hieu*

Electronic, optical, and 

thermoelectric properties of 

Janus In-based 

monochalcogenides

Journal of 

Physics: 

Condensed 

Matter

Vol. 33, 

2021
2021

0953-

8984 

(print); 

1361-

648X 

(web)

SCI

88

Christian 

Heyn, 

A. Radu, 

J. A. 

Vinasco, 

D. Laroze, 

R. L. 

Restrepo, 

V. 

Tulupenko, 

Nguyen N. 

Hieu, 

Huynh V. 

Phuc, 

M. E. Mora-

Ramos, 

J. H. Ojeda, 

A. L. 

Morales, 

C. A. Duque*

Exciton states in conical 

quantum dots under applied 

electric and magnetic fields

Optics & 

Laser 

Technology

Volume 

139, 

2021

2021
0030-

3992
SCI

89

Luong V. 

Tung, 

Vo T. Lam, 

Le T. Hoa, 

Huynh V. 

Phuc*

Nonlinear magneto-optical 

absorption in a finite semi-

parabolic quantum well

Optical and 

Quantum 

Electronics

Vol. 53, 

2021
2021

Electroni

c: 1572-

817X, 

Print: 

0306-

8919

SCI



90

Tuan V. Vu, 

A. I. 

Kartamyshev, 

 

Nguyen V. 

Hieu*, 

Tran D. H. 

Dang, 

Sy-Ngoc 

Nguyen, 

N. A. 

Poklonski, 

Chuong V. 

Nguyen, 

Huynh V. 

Phuc, 

Nguyen N. 

Hieu*

Structural, elastic, and 

electronic properties of 

chemically functionalized 

boron phosphide monolayer

RSC 

Advances

Vol. 11, 

2021
2021

2046-

2069
SCI

91

Le Cong 

Nhan, 

Cuong Q. 

Nguyen, 

Nguyen V. 

Hieu, 

Huynh V. 

Phuc, 

Chuong V. 

Nguyen, 

Nguyen N. 

Hieu, 

Tuan V. Vu, 

Hong T. T. 

Nguyen*

Theoretical insights into 

tunable electronic and optical 

properties of Janus Al2SSe 

monolayer through strain and 

electric field

Optik, 

International 

 Journal for 

Light and 

Electron 

Optics

Volume 

238, 

2021

2021
0030-

4026
SCI



92

Tuan V. Vu, 

Chuong V. 

Nguyen, 

Huynh V. 

Phuc, 

A. A. 

Lavrentyev, 

O. Y. 

Khyzhun, 

Nguyen V. 

Hieu, 

M. M. Obeid, 

D. P. Rai, 

Hien D. 

Tong, 

Nguyen N. 

Hieu*

Theoretical prediction of 

electronic, transport, optical, 

and thermoelectric properties 

of Janus monolayers In2XO 

(X= S, Se, Te)

Physical 

Review B

Volume 

103, 

2021

2021

1098-

0121 

(print); 

1550-

235X 

(web)

SCI

93
Lê Thị 

Thanh Xuân

Tổng hợp dung môi sâu tự 

nhiên trên cơ sở choline 

chloride và methylurea

Tạp chí 

phân tích 

Hóa-Lý và 

Sinh học

T-26, Số 

1/2021,1

28-131, 

2021

2021
0868-

3224
ISSN

94
Nguyễn Thị 

Bé Nhanh

Giáo dục nâng cao ý thức an 

toàn vệ sinh thực phẩm cho 

học sinh Trung học cơ sở ở 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 

đặc biệt 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

95

Bui D. Hoi; 

Luong V. 

Tung; 

Pham T. 

Vinh; 

Doan Q. 

Khoa; 

Le Thi Thu 

Phuong*

Electric field and charged 

impurity doping effects on 

the Schottky anomaly of 

$\beta_{12}$-borophene

Physical 

Chemistry 

Chemical 

Physics

Vol. 23, 

2021
2021

1463908

4, 

1463907

6

SCI

96 Tô Kim Thi

Vận Dụng mô hình 5E thiết 

kế chủ đề "keo dán từ sửa" 

theo định hướng giáo dục 

STEM.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241 

kỳ 2-

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN



97

Trần Thị 

Thanh Thư, 

Phạm Thị 

Mỹ Hạnh

Cách dẫn dắt làm nảy sinh 

vấn đề cần giải quyết của một 

số tình huống thực tế trong 

dạy học vật lí THCS

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234, 

kì 1, 

02/2021

2021
1859-

0810
ISSN

98

Van Tan 

Tran, 

Quoc Tri 

Tran

A density matrix 

renormalization group 

investigation on the 

electronic states of 

MnGen−/0/+ (n = 1–3) 

clusters

International 

 Journal of 

Quantum 

Chemistry

121/2021 2021
1097-

461X
SCI

99

Van Tan 

Tran, 

Quoc Tri 

Tran

Interpretation of 

photoelectron spectra of 

CoGen− (n = 4, 5) clusters by 

multiconfigurational 

RASPT2 calculations.

Journal of 

Molecular 

Modeling

27/2021 2021
0948-

5023
SCI

100 Trần Văn Tân

Electronic States of 

CoSin−/0/+ (n = 1-3) Clusters 

from Density Matrix 

Renormalization Group-

CASPT2 Calculations

Journal of 

Physical 

Chemistry 

A

15/6/202

1

2021

1089-

5639;

1520-

5215 SCIE

101

Đinh Ngọc 

Thắng (*) 

Dương Văn 

Khánh

Đặc điểm sáng tạo của sinh

viên Trường Đại học Đồng

Tháp qua phân tích kết quả

trắc nghiệm "TSD-Z" của

K.K.Urban.

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, 

4/2021

2021
1859-

3917
ISSN

102
Đinh Hồng 

Khoa

Vận dụng kỹ thuật trong dạy

học lịch sử ở trường phổ

thông

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, 

5/2021

2021
1859-

3917
ISSN

103
Đoàn Duy 

Trúc Ngọc

Xây dựng gia đình văn hóa 

Việt Nam hiện nay dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt 

tháng 

4/2021 

(kì 1), 

2021

2021
1859-

3917
ISSN

104

Đồng Ngọc 

Viễn

Huỳnh Mộng 

Tuyền*

Nguyễn Đắc 

Nguyên

Thực trạng quản lí hoạt động 

dạy học môn Công nghệ ở 

các trường trung học phổ 

thông huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc 

biệt kỳ 1,

tháng 

4/2021

2021
2354-

0753
ISSN



105
Huỳnh Thị 

Kiều Trâm

Thực trạng và biện pháp nâng 

cao hiệu quả tổ chức hoạt 

động trải nghiệm ở các 

trường tiểu học huyện Chợ 

Mới tỉnh An Giang

Tạp chí 

Giáo dục

Số 500, 

kỳ 2/4, 

2021

2021
2354-

0753
ISSN

106
Trần Thị 

Nhung

Serbia Nationalism with the 

disintergration of the 

Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia in 1991

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Số 10, 

01/2021
2021

0866-

7675
ISSN

107
Lê Thanh 

Dũng

Bàn về vị thế, bản chất của 

giai cấp công nhân theo tinh 

thần Đại hội XIII của Đảng

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

TCGD&

XH, 

Số Đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

3917
ISSN

108
Lê Thị Lệ 

Hoa

Nâng cao hiệu quả thực tập 

sư phạm cho sinh viên ngành 

GDCT, trường ĐH Đồng 

Tháp tại các cơ sở giáo dục

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số ĐB, 

04/2021
2021

1859-

3917
ISSN

109
Nguyễn 

Đình Cường
Giao lưu và tiếp biến văn hóa

Sinh hoạt lý 

luận - Học 

viện Chính 

trị Khu vực 

III

4(177)/2

021
2021

0868-

3247
ISSN

110

Nguyễn Kim 

Chuyên      

Trần Văn 

Phúc

Rèn luyện kỹ năng xác lập 

mục tiêu cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số 121, 

04/2021
2021

1859-

3917
ISSN

111
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà

Thiết kế một số hoạt động 

giáo dục văn hóa ứng xử 

trong nhà trường cho sinh 

viên sư phạm vùng đồng 

bằng sông Cửu Long theo 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

phổ thông

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

112
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Đào tạo giáo viên Địa lý theo 

hướng tiếp cận năng lực giáo 

viên trung học phổ thông

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN



113
Nguyễn Thị 

Xuân Đài

Vai trò của sinh viên trường 

Đại học Đồng Tháp trong 

công tác phòng, chống dịch 

Covid-19

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241 

Kỳ 2-

Tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

114
Phùng Ngọc 

Tiến

Tư tưởng thân dân của 

Nguyễn Trãi và ý nghĩa trong 

giáo dục lòng nhân ái cho 

sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

TCGD&

XH, Số 

Đặc biệt 

tháng 

5/2021

2021
1859-

3917
ISSN

115

Nguyễn Chí 

Dương  

Trần Đại 

Nghĩa

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

theo hướng phát triển năng 

lực ở các trường THPT trong 

giai đoạn hiện nay

Tạp chí 

Khoa học

Giáo dục 

Việt Nam  -

Viện 

KHGD VN

Số 39, 

tháng 

3/2021

2021
2615-

8957
ISSN

116
Trần Thị 

Hiền

Thiết kế giáo án lịch sử định 

hướng phát triển năng lực HS 

theo công văn 5512

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số tháng 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

117
Võ Thị 

Minh Mẫn

Quy định pháp luật về quyền, 

nghĩa vụ các bên trong hợp 

đồng thuê tài sản: Bất cập và 

kiến nghị hoàn thiện

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số 118 

(179), 

01/2021

2021
1859-

3917
ISSN

118

Hồ Hải 

Thanh -

Hồ Thị 

Huyền

Đổi mới phương pháp dạy và 

học môn '' Nghiên cứu nghệ 

thuật cổ'' ở Trường Đại học 

Đồng Tháp.

Tạp chí 

Dạy và học 

ngày nay

Kỳ 2-

5/2021
2021

1859-

2694
ISSN

119

Hồ Hải 

Thanh -

Hồ Thị 

Huyền

Những nguyên tắc đảm bảo 

hoạt động tự học của sinh 

viên Mỹ thuật Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 240-

kỳ 1-

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

120

Lê Thị Vân 

Kiều*

Trần Thị 

Thùy Dung*

Võ Thị Bích 

Ngoan*

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng dạy học trực tuyến 

cho sinh viên, học viên 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số  ĐB, 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

121
Đỗ Thị Hà 

Thơ

Thần Thành Hoàng và sắc 

phong ban cho thần Thành 

Hoàng ở tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Nhân lực 

Khoa học

Xã hội

Số 4, 

96/2021
2021

0866-

756X
ISSN



122

Nguyễn Thị 

Mai Liên 

Nguyễn Diệu 

Minh Chân 

Như*

Aproaching Classical 

Japanese Haiku through the 

Perspective of Ink Painting 

Art and Application to 

teaching foreign literature for 

literature Pedagogy students 

at Dong Thap University

Tạp chí 

Giáo dục

Volume 

5. Issue 

2, June 

2021

2021
2588-

1477
ISSN

123

Nguyễn 

Ngọc Phú

Vũ Thị Hiền

Bút pháp nghệ thuật thể hiện 

con người trung nghĩa trong 

một số sáng tác văn học nhà 

nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ 

XIX

Tạp chí 

Dạy và học 

Ngày nay

Kỳ 2, 

05/2021
2021

1859-

2694
ISSN

124

Nguyễn 

Ngọc Phú

Vũ Thị Hiền

Một số lý thuyết nghiên cứu 

về tư tưởng trung nghĩa ảnh 

hưởng đến văn học nhà nho 

Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tạp chí 

Dạy và học 

Ngày nay

Kỳ 2, 

05/2021
2021

1859-

2694
ISSN

125

Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

(NV)

Hình tượng người phụ nữ 

trong sử thi Ấn Độ

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt,

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

126
Nguyễn Thị 

Chính

Tiêu chí nhận diện thơ văn 

xuôi

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 9, 

Số 4, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

127

Phạm Văn 

Tính         

Huỳnh Thanh 

Hải

Sử dụng phương pháp vi mô 

trong dạy học môn Rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành Sư phạm Ngữ văn

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

số 239, 

kỳ 2 - 

4/2021

2021
1859-

0810
ISSN

128
Huỳnh Lê 

Uyên Minh

Hoạt động giáo dục kết nối 

cộng đồng cho sinh viên 

ngành Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số ĐB, 

Tháng 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN

129

Lê Hoàng 

Mai,

Thái Minh 

Nguyễn

Ứng dụng định thức cấp 3 

giải một số bài toán hình học 

giải tích trong trường trung 

học phổ thông

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 240, 

05/2021
2021

1859-

0810
ISSN



130

Phạm Hữu 

Anh Ngọc*

Lê Trung 

Hiếu*

A novel approach to mean 

square 

 exponential stability of 

stochastic

 delay differential equations

IEEE 

Transaction

 on 

Automatic 

Control

Vol. 

66(5),

 2021

2021
0018-

9286
ISI

131

Phạm Hữu 

Anh Ngọc*

Lê Trung 

Hiếu

Exponential stability of 

integro-

differential equations and

 applications

Applied 

Mathematic

s

 Letters

Vol. 

117, 

2021

2021
0893-

9659
ISI

132

Trần Thanh 

Quyền*

Lê Xuân 

Trường

Một số biện pháp bồi dưỡng 

năng lực huy động kiến thức 

cho học sinh thông qua dạy 

học giải bài tập chủ đề bất 

đẳng thức, phương trình - Đại 

số 10 (tr7 -tr9)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241, 

kì 2 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

133

Le Duc Huy,

Luong Thai 

Ngoc*, 

Nguyen Van 

Tam 

AOMDV-OAM: A Security 

Routing Protocol Using 

OAM on Mobile Ad Hoc 

Network

Journal of 

Communica

tions 

16(3), 

2021
2021

1796-

2021 

(Online); 

 2374-

4367 

(Print)

 Scopus 

134
Nguyễn 

Trọng Nhân

Cảnh báo phát hiện lử bằng 

phương pháp trừ nền

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số ĐB, 

05/2021
2021

1859-

0810
ISSN

135
Nguyen Van 

Dung*

A new approach to fixed 

point theorems in compact 2-

generalized metric spaces

Revista 

 de la Real 

Academia 

de Ciencias 

Exactas 

Fisicas y 

Naturales 

Serie A - 

Matematica

s

115 

(2021
2021

1578-

7303 

(print) 

1579-

1505 

(electron

ic)

SCIE

136

Nguyen Van 

Dung*,

Wutiphol 

Sintunavarat

Fixed point theory

  in b-metric spaces,

Metric 

Structures 

and Fixed 

Point 

Theory, 

CRC Press

, pp. 33-

60, 2021
2021

eBook 

ISBN97

8100313

9607

ISBN



137
Nguyen Van  

 Dung*

Notes on orthogonal-

complete metric spaces

Bulletin 

 of 

Australian 

Mathematic

al Society

2021 2021

0004-

9727 

(Print), 

1755-

1633 

(Online)

SCIE

138

Nguyen Van 

Dung

Nguyen Thi 

Thanh Ly

The approximation by the 

pertinent Euler-Lagrange-

Jensen generalized quintic 

functional maps in quasi-

Banach spaces

Filomat

 Vol 35, 

No 4 

(2021

2021

p-0354-

51890;

o-2406-

0933

ISI

139

Trần Kim 

Hương

Trương Thị 

Hoàng Oanh

Lê Đức Huy

Một khảo sát về đào tạo trực 

tuyến thông qua hệ thống E-

Learning trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Quản lý và 

Công nghệ

Số 

16/2021
2021

2525-

2348
ISSN

140

Trần Thụy 

Hoàng Yến,

Võ Thị 

Thanh Nhàn

Một số biện pháp rèn luyện 

phương pháp giải phương 

trình 

vô tỉ cho học sinh trung học 

phổ thông

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Nhận 

đăng Số 

Đặc biệt 

Tháng 

4/2021

2021
1859-

3917
ISSN

141

V. D. Thinh*

 T. D. 

Chuong*

 N. L. H. Anh 

Second order variational 

analysis of disjunctive 

constraint sets and its 

applications to optimization 

problems 

Optimizatio

n Letters
2021 2021

1862-

4472, 

1862-

4480

ISI

142

Nguyen Van 

Hung*

Vo Minh 

Tam

Yong Zhou

A new class of strong mixed 

vector GQVIP-generalized 

quasi-variational

 inequality problems in fuzzy

 environment with 

regularized gap 

functions based error bounds

Journal of 

Computatio

nal 

and 

Applied 

Mathematic

s

vol 381, 

2021
2021

0377-

0427
SCI



143

Nguyen Van 

Hung*

Vo Minh 

Tam*

Zhenhai Liu

Jen Chih Yao

A novel approach to Holder 

continuity of a class of 

parametric variational-

hemivariational inequalities

Operations 

Research

 Letters

vol 49, 

2021
2021

0167-

6377
SCI

144

Nguyen Van 

Hung

Dinh Huy 

Hoang

Vo Minh 

Tam

Yeol Je Cho

Convergence analysis of 

solution sets for Minty vector 

uasivariational 

inequality problems in 

Banach spaces

Advances 

in Metric 

Fixed

Point 

Theory and 

Applications

, 

pp. 441-

460, 

2021

2021

eBook 

ISBN 

978-981-

33-6647-

3

ISBN

145
Lương Thị 

Huỳnh Như

Nâng cao chất lượng thực tập 

tốt nghiệp của sinh viên Khoa 

Văn hóa - Du lịch và Công 

tác xã hội, Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

236, 

2021
2021

1859-

0810
ISSN

146
Nguyễn Thị 

Bích Hưng

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 

đáp ứng nhu cầu sân chơi 

lành mạnh cho học sinh - sinh 

viên.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 5 - 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

147
Nguyễn Trần 

Mai Trâm

Kế thừa và phát huy giá trị tư 

tưởng về con người của Nho 

giáo trong sự nghiệp giáo dục 

hiện nay

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 235, 

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

148

Nguyễn Văn 

Lượm

Đinh Văn 

Nhân

Từ tín ngưỡng thờ Ngủ Hành 

đến quan niệm tôn trọng tự 

nhiên của người Nam bộ

Tạp chí 

nghiên cứu 

văn hóa 

Việt Nam

Số 1, 

(193)202

1

2021
0866-

7284
ISSN

149
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Bảo tồn nhà cổ vùng đất Nam 

Bộ gắn với phát triển du lịch

Tạp chí Du 

lịch

Số 5/ 

2021
2021

0866-

7373
ISSN

150

Hồ Văn 

Thống*

Trịnh Đình 

Thảo

Thực trạng và một số biện 

pháp quản lý hoạt động tư 

vấn tâm lí cho học sinh ở các 

trường trung học phổ thông 

công lập Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc 

biệt kì 1 

tháng 

4/2021

2021
2354-

0753
ISSN



151

Phạm Minh 

Giản*

Đặng Quốc 

Bảo

Tăng Thái 

Thụy Ngân 

Tâm

Phạm Văn 

Tặc

Happy Schools: Perspectives 

and Matters of Organization-

Pedagogy in School’s 

Building and Development 

International 

 Education 

Studies

Vol 14, 

No 06, 

2021

2021

 1913-

9020  

1913-

9039 (e) 

 Scopus 

152

Phạm Minh 

Giản*

Đặng Quốc 

Bảo

The Competences of 

Teaching Staff and Principals 

in the Context of Educational 

Innovation and School 

Development

International 

 Education 

Studies

Vol. 14, 

No. 1, 

2021

2021
1913-

9039
 Scopus 

153

Nguyễn 

Hoàng Lâm 

Em  

La Văn Liêm

Phâm tích các vấn đề trong

giảng dạy GDTC cơ bản và

con đường thực tiễn từ quan

điểm giáo dục chất lượng.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

số ĐB, 

tháng 5-

2021

2021
1859-

0810
ISSN

154

Châu Nhật 

Duy*

Lê Đức Ngọc

Đánh giá văn hóa chất lượng: 

nghiên cứu trường hợp 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục

Số 493, 

01/2021
2021

2345-

0753
ISSN

155

Châu Nhật 

Duy

Lê Đức Ngọc

Yếu tố tác động đến văn hóa 

chất lượng của Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 2, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

156 Lê Anh Tuấn

Một số giải pháp nâng cao kĩ 

năng cần thiết cho sinh viên 

ngành công nghệ thông tin tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, 

04/2021

2021
1859-

3917
ISSN

157

Lê Thị Ngọc 

Mai*

Trần Thanh 

Thúy

Định hướng phát triển năng 

lực nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành Nuôi trồng thủy sản 

Trường Đại học Đồng Tháp 

thông qua thực tập nghề 

nghiệp

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 2, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

158

L.M.Hieu, 

N.N. Hien, 

D.N.H.Thanh

*, 

L.T.H.Van

Method of moments with a 

choice of special basic 

functions for fourth-order 

partial differential equations

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series

1803,202

1
2021

1742-

6596
 Scopus 
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V. B. Surya 

Prasath,  

Nguyen 

Ngoc Hien, 

Dang 

N.H.Thanh*, 

Sergey 

Dvoenko

Simres-TV: noise and 

residual similarity for 

parameter estimation in total 

variation

The 

International 

 Archives 

of the 

Photogram

metry, 

Remote 

Sensing and 

Spatial 

Information 

Sciences

Volume 

XLIV-

2/W1-

2021, 

2021

2021
1682-

1750
 Scopus 

160

Cao Quốc 

Định

Huỳnh Đức 

Thuận

Phạm Thiết 

Trường

Phạm Thị 

Kim Chi

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

kỹ thuật tạo hình điện hóa 

đến tính năng vi lò xo phẳng

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 233, 

kì 2, 

tháng 01- 

 2021

2021
1859-

0810
ISSN

161

Trần Tuấn 

Anh

Hoàng Thị 

Quế

Quản lý dạy học Tiếng Việt ở 

các trường tiểu học trên địa 

bàn Thành Phố Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp theo tiếp cận 

năng lực

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 236, 

1-3/2021
2021

1859-

0810
ISSN

162
Đỗ Thị Hồng 

Hạnh

Đặc điểm truyền thuyết về 

các nhân vật có công chống 

giặc ngoại xâm ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu 

Văn hoá 

Việt Nam

Số 

2(194) 

2021

2021
0866-

7284
ISSN

163
Nguyễn Hữu 

Gọn

Quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ ở trường đại học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 236, 

3/2021
2021

1859-

0810
ISSN

164
Nguyễn Văn 

Triển

Con đường cứu nước và công 

lao to lớn của Nguyễn Ái 

Quốc - Hồ Chí Minh đối với 

cách mạnh Việt Nam và thế 

giới

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN

165

Trần Thị Lụa                

               

Vũ Nguyên 

Chấn

Huỳnh Thiện 

Tân

Giải pháp nâng cao kỹ năng 

tự học cho sinh viên trong bối 

cảnh Cách mạng Công 

nghiệp 4.0

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN



166  Danh Trung 

Biện pháp hình thành kỹ năng 

tự học cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học, Trường 

Đại học Đồng Tháp

 Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp 

Tập 10, 

Số 1, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

167

Phạm Thị 

Thanh Mai

Võ Thị Lệ 

Hằng*

Nguyễn Văn 

Dũng

Về tính siêu ổn định suy rộng 

cho phương trình hàm Drygas

 Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp 

Tập 10, 

Số 3, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

168

Đặng Thị 

Thu Liễu(*)

Lê Quang 

Minh

Trần Văn Thọ

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác thi 

đua, khen thưởng tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp

Số 2 

năm 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

169
Nguyễn Thị 

Ngọc Chi

Vai trò của giao tiếp không 

đồng bộ trong môi trường dạy 

học trực tuyến ở bậc đại học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 242 

kỳ 1, 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

170
Đặng Trường 

Trung Tín

Thực trạng đào tạo giáo viên 

chuyên ngành giáo dục thể 

chất tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 242 

kỳ 1, 

tháng 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

171
Nguyễn Thị 

Yến Phi

Phát hiện và sửa chữa sai lầm 

cho học sinh trong dạy học 

chủ đề "tìm hai số khi biết 

hiệu và tỉ số của hai số đó" ở 

tiểu học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 243 

kỳ 2, 

tháng 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

172

Hà Thái 

Thủy Lê*, 

Phạm Thiết 

Trường, 

Trần Thụy 

Như 

Phượng, 

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc.

Using foreign language in 

physical training

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241, 

Kỳ 2, 

Tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

173
Nguyễn 

Minh Phương

Thực trạng trang bị phương 

tiện dạy học trong đào tạo 

phát triển năng lực nghề cho 

sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 238, 

kỳ 1 , 

tháng 4 -

2021

2021
1859-

0810
ISSN



174

Nguyễn 

Phước Tài

Nguyễn 

Thuận Quý

Giang Thị 

Trúc Mai

Tư tưởng "Tứ ân" trong một 

số tôn giáo  bản địa ở Nam bộ

Tạp chí 

khoa học xã 

hội (Tp. Hồ 

Chí Minh)

Số. 3 

(271) 

(2021

2021
1859-

0136
ISSN

175

Lê Thị 

Thanh Yến*

Võ Nguyên 

Thông

Trần Thanh 

Thảo Uyên

Phát triển loại hình du lịch 

nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp 

hiện nay

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

số 2, 

tháng 

4/2021

2021
0866-

7676
ISSN

176
Nguyễn Thị 

Như Quyến

Phát triển văn hóa đọc - yếu 

tố quan trọng góp phần nâng 

cao hiệu quả học tập cho sinh 

viên Trường ĐH Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234, 

kỳ 1 

02/2021

2021
1859-

0810
ISSN

177

Trần Thị 

Kim Trang

Trang Thị 

Anh Thư

Phương pháp học từ vựng 

tiếng Trung Quốc hiệu quả

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 237, 

kỳ 2 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN

178
Huỳnh Thị 

Mỹ Hồng

Nâng cao hiệu quả sử dụng 

công nghệ thông tin trong 

hoạt động chuyên môn của 

giáo viên tại các trường phổ 

thông

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

179

Nguyễn Văn 

Đệ, 

Phan Đức 

Tồn, 

Nguyễn Thị 

Kim Lan*, 

Nguyễn Thị 

Kim Phượng, 

Huỳnh Khải 

Vinh, 

Nguyễn 

Quốc Thanh

Định hướng hoạt động bồi 

dưỡng đội đội ngũ giáo viên 

ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng 

yêu cầu đổi mới Chương 

trình giáo dục phổ thông mới 

2018

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc 

biệt kì 1 

tháng 

4/2021

2021
2354 - 

0753
ISSN



180

Huỳnh Sơn 

Lâm*

Cao Thị 

Thanh Nghĩa*

Huỳnh Hồng 

Hạnh*

Phạm Mai 

Duy*

Giải pháp tạo hứng thú học 

tập cho sinh viên nhằm nâng 

cao chất lượng học tập tin 

học không chuyên tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

181
Huỳnh Tấn 

Thạch

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết 

quả học tập trực tuyến 

chương trình ứng dung công 

nghệ thông tin cơ bản ở 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 232 

kỳ 1, 

01/2021

2021
1859-

0810
ISSN

182
Lê Quang 

Minh

AODV-MSA: A Security 

Routing Protocol on Mobile 

Ad Hoc Network

Journal of 

Communica

tions

Vol. 16, 

No. 4, 

April 

2021

2021
1796-

2021 
 Scopus 

183

Lê Tấn Lộc*

Huỳnh Tấn 

Thạch*

Võ Thị Bích 

Ngoan*

Hành vi sử dụng Facebook 

của sinh viên ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số  ĐB, 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

184
Lê Thanh 

Thủy

Nâng cao kĩ năng viết luận 

Tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234 

Kì 1, 

2/2021

2021
1859-

0810
ISSN

185
Nguyễn Thị 

Đan Thanh

Sử dụng đoạn hội thoại giúp 

sinh viên khắc phục những 

khó khăn khi học kỹ năng nói 

tiếng Anh

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số  ĐB, 

5/2021
2021

1859-

0810
ISSN

186 Vũ Thị Lý

Thực trạng quản lý hoạt động 

kiểm tra, đánh giá tin học 

chuẩn đầu ra cho sinh viên 

chính quy ở Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số  ĐB, 

6/2021
2021

1859-

0810
ISSN

187

Phạm Huệ 

Minh*

Trần Văn 

Mạnh

Ứng dụng Zavi Meeting trong 

dạy học trực tuyến môn Ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ 

bản ở Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 235, 

Kỳ 2 

02/2021

2021
1859-

0810
ISSN



188

Nguyễn Văn 

Xu

Nguyễn 

Thanh Hà

Trần Ngọc 

Thuận

Trần Thanh 

Phúc

Tổ chức phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội 

trong hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp cho học sinh 

các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 235, 

02/2021
2021

1859-

0810
ISSN

189

Nguyen Thi 

Oanh*

Ha Danh 

Duc*

Anaerobic degradation of 

propanil using mixed 

bacterial culture in soil and 

sediment

Current 

Microbiolog

y

78(4):14

99-1508, 

2021

2021 SCI

190

Nguyễn Thị 

Oanh* 

Hoàng Thị 

Nghiệp

Diễn biến số lượng trưởng 

thành bọ cắt lá xoài Deporaus 

marginatus (Pascoe, 1883) tại 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Bảo vệ 

Thực vật

số 

2(295):2

8-31, 

2021 2021

2354-

0710

ISSN

191

Tien Anh 

Nguyen, 

Thanh Le 

Pham, 

Irina 

Yakovlevna 

Mittova, 

Valentina 

Olegovna 

Mittova, 

Truc Linh 

Thi Nguyen, 

Hung Van 

Nguyen and 

Vuong Xuan 

Bui*

Co‐Doped NdFeO3 

Nanoparticles: 

Synthesis, Optical and 

Magnetic Properties Study

Nanomateri

als
11, 2021 2021

2079-

4991 
SCIE

192

Nguyen Van 

Hung*, 

Bui Thi Minh 

Nguyet, 

Nguyen Huu 

Nghi &

Dinh Quang 

Khieu*

Photocatalytic Degradation of 

Methylene Blue by Using 

ZnO/Longan Seed Activated 

Carbon Under Visible-Light 

Region

Journal of 

Inorganic 

and 

Organometa

llic 

Polymers 

and 

Materials

31, 2021 2021

1574-

1443/ 

1574-

1451 

SCIE



193
Lê Thị 

Thanh Khảo sát mô hình nuôi thỏ 

nhà tại tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

KHKT 

Chăn nuôi

Số 264, 

tháng 4 

năm 

2021

2021

1859 - 

476X
ISSN

194

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

A

Đánh giá hiệu quả ứng dụng

các bài tập phát triển sức bền

của vận động viên nam karate

tỉnh đồng tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

05/2021

2021
1859-

0810
ISSN

195

Nguyễn Văn 
Đệ*
Nguyễn Thị 
Kim Lan
Nguyễn Thị 
Kim Phượng
Phan Đức Tồn

Đổi mới hoạt động đào tạo 

giáo viên ở Trường Đại học 

Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu 

Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018

Tạp chí 

Giáo dục

Số 504 
Kì 2-
Tháng 
6/2021

2021
2354-

0753
ISSN

196

Do Minh 
Hung*
Pham Trut 
Thuy 

Reflective Teaching Perceived 
and Practiced by EFL 
Teachers - A Case in the 
South of Vietnam

International 

 Journal of 

Instruction 

Vol.14; 

2/2021
2021

1694-

609X
ESCI

197
Trần Nguyễn 

Thanh Thảo

Phương pháp biên soạn ý 

tưởng múa minh họa phụ họa 

cho sinh viên không chuyên

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 238, 

kỳ 1, 

4/2021

2021
1859-

0810
ISSN

198
Trương Thị 

Kim Hạnh

Phương pháp dạy học Chỉ 

huy dàn dựng hợp xướng cho 

sinh viên Âm nhạc Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 241, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2021

2021
1859-

0810
ISSN

199
Lại Thị 

Thanh Thủy

Giải pháp phát triển kỹ năng 

tự học của sinh viên trong 

quá trình dạy học môn Lý 

thuyết âm nhạc cơ bản, số 

đặc biệt, tháng 3/2021

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN



200
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Một số phương pháp dạy học 

phát triển phẩm chất-năng lực 

ở bậc tiểu học theo chương 

trình giáo dục phổ thông tổng 

thể môn âm nhạc 2018 cho 

Sinh viên ngành Sư phạm 

Âm nhạc Trường đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 237, 

kỳ 2, 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN

201
Châu Hoàng 

Trọng

Hướng dẫn kỹ thuật thể hiện 

chất liệu màu bột cho sinh 

viên ngành Mỹ thuật qua môn 

Ký họa thực tế.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 234, 

kỳ 1, 

02/2021

2021
1859-

0810
ISSN

202
Nguyễn Huy 

Bình

Phương pháp rèn luyện đọc 

nối tiếp hợp âm cho sinh viên 

âm nhạc khoa sư phậm Nghệ 

Thuật, Trường đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 237, 

kỳ 2, 

3/2021

2021
1859-

0810
ISSN

203

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(B)

Nghiên cứu thực trạng thể 

chất của nam sinh viên năm 

nhất Trường Đại học Đồng 

Tháp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 238, 

kì 1, 

tháng 

4/2021

2021
1859 - 

0810
ISSN

204

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(B)

Nghiên cứu thực trạng thể 

chất của nữ sinh viên năm 

nhất Trường Đại học Đồng 

Tháp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 240, 

kì 1, 

tháng 

05/2021

2021
1859 - 

0810
ISSN

205 Trần Văn Kịch

Một số thể hiện đường thẳng 
Ơ-le 
trong chương trình toán phổ 
thông

Tạp chí 
Khoa học 
Đại học 
Đồng Tháp

Tập 10, 
số 3, 
2021

2021
0866-
7675

ISSN

206
Phạm Huệ 
Minh

Sử dụng phần mềm R phân 
tích 
các yếu tố ảnh hưởng kết quả 
học tập chương trình 
UDCNTT cơ bản của sinh viên 
Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 
Thiết bị 
Giáo dục

Số 241, 
Kỳ 2, 
05/2021

2021
1859 - 
0810

ISSN

207
Hồ Thanh 
Tâm

Lựa chọn một số bài tập phát 
triển thể lực nhằm nâng cao 
thành tích nhảy xa cho nam 
sinh viên Trường Đại học 
Đồng Tháp

 Tạp chí 
Giáo dục và 
Xã hội 

Số đặc 
biệt, (kì 
1)
Tháng 
4/2021

2021
1859-

3917
ISSN



208
Phạm Hiền 
Chương

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 
thể lực cho sinh viên môn 
bóng chuyền không chuyên 
Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 
Thiết bị 
Giáo dục

Số đặc 
biệt, 
Tháng 
5/2021

2021
1860 - 
0810

ISSN

209

Le Thi 

Thanh, 

Dang N.H. 

Thanh*, 

Nguyen 

Ngoc Hien*, 

Ugur Erkan, 

V.B. Surya 

Parasath

Single Image Dehazing with 

Optimal Color Channels and 

Nonlinear Transformation

2020 IEEE 

Eighth 

International 

 

Conference 

on 

Communica

tions and 

Electronics 

(IEEE 

ICCE 2020)

January 

13-15, 

2021

2021

978-1-

7281-

5471-7

 Scopus 

210

Trần Thụy 

Bích Ngọc*

Hồ Văn 

Thống

Đổi mới quản lý giáo dục đạo 

đức học sinh các trường trung 

học phổ thông thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

7/2021

2021
1859-

0810
ISSN

211

Trương Văn 

Toàn*

Hồ Văn 

Thống

Quản lý hoạt động giáo dục 

đạo đức cho học sinh các 

trường trung học phổ thông 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 248, 

kỳ 1, 

9/2021

2021
1859-

0810
ISSN

212

Nguyễn Nhật 

Thanh Ngân*

Hồ Văn 

Thống

Thực trạng quản lý hoạt động 

của tổ chuyên môn ở các 

trường trung học cơ sở huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

7/2021

2021
1859-

0810
ISSN

213

Hồ Văn 

Thống*

Lê Thị Kim 

Anh

Võ Xuân 

Hùng

Huỳnh Khải 

Vinh

Thực trạng và biện pháp phát 

triển năng lực ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học 

cho giảng viên ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

giáo dục

Số đặc 

biệt,  

10/2021

2021
2354-

0753
ISSN

214
Lương Thanh 

Tân

Thực trạng đạo đức lối sống 

trong sinh hoạt gia đình của 

giới trẻ Đồng Tháp hiện nay

Tạp chí 

Dạy và Học 

ngày nay

Kỳ 2, 

12/2021
2021

1859-

2694
ISSN
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Đặng Quốc 

Bảo*1, 

Phạm Minh 

Giản2*, 

Tăng Thái 

Thụy Ngân 

Tâm2

Quy tắc "tiên học lễ…" và 

câu chuyện Hồ Chí Minh tiếp 

Kliment Voroshilov

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp 

 Tập 10, 

Số 4, 

2021 

2021
 0866-

7675 
ISSN

216

La Văn 

Liêm*

Trần Thị 

Kim Ngọc

Sử dụng bài tập bổ trợ nhằm 

phát triển sức mạnh của sinh 

viên môn Bơi lội Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt

tháng 

10/2021

2021
1859-

0810
ISSN

217

Lê Thanh 

Phong

Nâng cao nhận thức về văn 

hóa giao thông cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp 

trong bối cảnh hiện nay

   Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục

Số Đặc 

biệt, 

09/2021

2021
1859-

0810
ISSN

218
Nguyễn Duy 

Thanh

Giải pháp nâng cao kỹ thuật 

chuyền bóng cao tay cho sinh 

viên không chuyên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt

tháng 

10/2021

2021
1859-

0810
ISSN

219

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(A)

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động ngoại khóa môn 

Cầu lông cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt

tháng 

10/2021

2021
1859-

0810
ISSN

220

Phạm Việt 

Thanh*

La Văn Liêm

Nghiên cứu trình độ kỹ thuật 

của vận động viên đội tuyển 

đá cầu tỉnh Đồng Tháp sau 

một năm tập luyện.

Tạp chí 

Khoa học 

thể thao

Số 6, 

12/2021
2021

1859-

4662
ISSN

221

Phan Văn 

Cẩn*

Đỗ Văn Hùng

Bồi dưỡng năng lực giải 

quyết vấn đề toán học cho 

học sinh lớp 10 thông qua 

dạy học nội dung phương 

trình tổng quát và phương 

trình tham số của đường thằng

Thiết bị 

giáo dục

Số 253, 

kỳ 

2/2021

2021
1859-

0810
ISSN

222

Nguyễn 

Trương 

Vương*

Đỗ Văn Hùng

Bồi dưỡng năng lực giải 

quyết vấn đề toán học cho 

học sinh lớp 12 thông qua 

dạy họcchủ đề phương trình 

mặt cầu

Thiết bị 

giáo dục

Số 253, 

kỳ 

2/2021

2021
1859-

0813
ISSN
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Nguyễn Thúy 

Hằng*

Đỗ Văn Hùng

Hình thành năng lực mô hình 

hóa toán học cho học sinh lớp 

1 thông qua dạy học "số và 

phép tính"

Thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 

7/2021

2021
1859-

0811
ISSN

224

Ngô Phương 

Trúc*

Đỗ Văn Hùng

Phát triển năng lực giao tiếp 

toán học cho học sinh lớp 3 

thông qua dạy học "số và 

phép tính

Thiết bị 

giáo dục

Số 252, 

kỳ 1, 

tháng 

11/2021

2021
1859-

0812
ISSN

225 Hồ Thị Huyền
Một số suy nghĩ về nghiên 

cứu khoa học của sinh viên

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt/ 

tháng 

12/ 2021

2021
1859-

0810
ISSN

226
Huỳnh Mỹ 

Linh

Dạy học một số dạng câu hỏi 

gợi ý tìm hiểu bài tập đọc lớp 

4, lớp 5

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

số 

125(186) 

 tháng 

8/2021

2021
1859-

3917
ISSN

227

Lê Duy 

Cường* 1

Trần Văn 

Đức 2

Thiết kế các hoạt động thực 

hành và trải nghiệm theo 

hướng phát triển năng lực 

tính toán của học sinh lớp 4

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 8, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

228

Lê Duy 

Cường*1

Lý Thanh 

Tùng2

Thiết kế sơ đồ tư duy trong 

dạy học nội dung hình học và 

đo lường môn Toán lớp 4

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 8, 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

229
Lê Duy 

Cường

Vận dụng mô hình lớp học 

đảo ngược trong giảng dạy 

học phần Phương pháp dạy 

học Toán theo hướng phát 

triển năng lực tự học của sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu học

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 6, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

230
Lê Thị Kim 

Anh

Quản lí hoạt động giáo dục 

bảo vệ môi trường cho trẻ 

mẫu giáo ở Trường Thực 

hành sư phạm mầm non Hoa 

Hồng

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng Tháp

Số 6, 

2021
2021

0866-

7675
ISSN

231
Lê Thị Kim 

Chi

Những khó khăn trong dạy 

học trực tuyến môn học hát 

và nghe nhạc cho sinh viên 

mầm non

Tạp chí 

thiết bị giáo 

dục

Số đặc 

biệt 

tháng 10 

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN
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Lê Thị Thanh 

Sang

Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

về phát triển hứng thú khám 

phá khoa học cho trẻ khiếm 

thính 5-6 tuổi

Tạp chí 

Quản lý 

Giáo dục

Số 8 

(Tháng 

8), 2021

2021
1859-

2910
ISSN

233

Trinh Thi 

Tuyet Le1, 

Thao Phuong 

Thi Trinh 

2(*), Hang 

Thu Thi 

Nguyen3, 

Thanh Chi 

Nguyen4,

Trung Tran 5

Analysis of Students' Ability 

to Accept M-Learning 

Technology: An Exploratory 

Study from High Schools in 

Vietnam

International 

 Journal of 

Interactive 

Mobile 

Technologie

s (iJIM)

Vol 15, 

No 12, 

2021

2021
1865-

7923
 Scopus 

234

Nguyễn Thị 

Thùy 

Trang*1, 

Lê Thị 

Tuyết Trinh 

2

Phát triển năng lực giao tiếp 

toán học cho học sinh lớp 8 

thông qua dạy học chương tứ 

giác

Thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 2 

tháng 

7/2021

2021
1859-

0810
ISSN

235

Huong Le 

Thi Thu*1, 

Trung Tran 

2,3, 

Thao Trinh 

Thi Phuong 

4(*), 

Trinh Thi 

Tuyet Le 

5(*), Hoang 

Le Huy 6, 

Thuy Vu Thi 

7

Two Decades of STEM 

Education Research in 

Middle School: A 

Bibliometrics Analysis in 

Scopus Database (2000-2020)

Education 

Sciences

2021, 

11 , 353 

(14 July 

2021

2021
2227-

7102
ESCI

236

Mai Chấn 

Hiệp*

Nguyễn Thị 

Kiều*

Một số biện pháp phát triển 

năng lực tư duy và lập luận 

toán học cho học sinh trong 

dạy học nội dung số học 

(Toán 4)

Tạp chí 

Giáo dục

Số BĐ 

Tháng 

9/2021

2021
2354-

0753
ISSN

237
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

Ý nghĩa giáo dục của đồ chơi 

trong  hoạt động vui chơi đối 

với trẻ mầm non

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 

12/2021

2021
1859 -  

0810
ISSN
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Phạm Thị 

Kim Châu*

Nguyễn Văn 

Bé

Dạy học chủ đề số và phép 

tính trong toán 5 theo hướng 

phát triển năng lực tư duy và 

lập luận toán học

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 6, 

2021

2021

Chỉ số 

ISSN 

0866-

7675

ISSN

239
Phạm Thị 

Kim Châu

Vận dụng quy tắc, công thức 

trong dạy học hình học lớp 5 

theo hướng phát triển năng 

lực tư duy và lập luận toán 

học 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 252, 

Kì 1 

tháng 

11.2021

2021

Chỉ số 

ISSN 

1859-

0810

ISSN

240

Trần Đức 

Hùng*

Trần Chánh 

Băng

Hành động trách của các 

nhân vật giao tiếp trong ca 

dao Nam Bộ

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học Sài 

Gòn

Số 79, 

10/2021
2021

1859-

3208
ISSN

241

Trần Đức 

Hùng*

Nguyễn Thị 

Ngọc Lợi

Hướng dẫn nhận diện và ứng 

dụng lí thuyết phép liên kết 

văn bản trong bài viết văn kể 

chuyện theo định hướng phát 

triển năng lực cho học sinh 

lớp 4 ở thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Đặc 

biệt, 

8/2021

2021
1859-

0810
ISSN

242

Trần Đức 

Hùng*

Đoàn Thị Hải 

Hà

Từ láy trong truyện ngắn Lê 

Minh Nhựt

Tạp chí 

Ngôn ngữ 

và Đời sống

Số 9 

(316), 

2021

2021
0868-

3409
ISSN

243

Trần Đức 

Hùng*

Nguyễn Thị 

Ngọc Lợi

Xây dựng hệ thống bài tập sử 

dụng phép liên kết văn bản 

theo định hướng phát triển 

năng lực trong dạy học viết 

văn kể chuyện cho học sinh 

lớp 4 ở thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Đặc 

biệt, 

8/2021

2021
1859-

3917
ISSN

244

Trần Hoàng 

Anh*

Huỳnh Văn 

Tài

Đặc điểm cấu tạo của địa 

danh tỉnh Cà Mau 

Tạp chí 

Ngôn ngữ 

& Đời sống 

Số 10 

(317), 

2021

2021
0868-

3409
ISSN

245

Trần Hoàng 

Anh*

Đặng Thanh 

Hải

Đặc điểm định danh của từ 

chỉ tên gọi tôm cá vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 6, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN
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Trần Hoàng 

Anh*

Nguyễn Thị 

Huyền Trân

Xây dựng hệ thống bài tập 

mở rộng vốn từ loại động từ 

cho học sinh tiểu học 

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số 127 

(188), 

tháng 

10/2021

2021
1859-

3917
ISSN

247

Trần Hoàng 

Anh*

Nguyễn Thị 

Huyền Trân

Xây dựng hệ thống bài tập 

phát triển kỹ năng sử dụng 

danh từ cho học sinh tiểu học 

Thiết bị 

giáo dục

Số 251 

kỳ 2, 

10/2021

2021
1859-

0810
ISSN

248

Trần Thị 

Kim Thúy

Biện pháp quản lí hoạt động 

chuyên môn ở các trường 

THCS thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị 

giáo dục

Số đặc 

biệt 

tháng 10 

-2021

2021
1859-

0810
ISSN

249 Võ Thị Nhỏ

Vận dụng Kids up - phần 

mềm ứng dụng hỗ trợ sinh 

viên ngành mầm non thực 

hành phát triển tư duy cho trẻ 

mầm non, trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị 

Giáo dục

Số 243, 

kỳ 2, 

tháng 6, 

năm 

2021

2021
1859-

0810
ISSN

250
Hồ Thị 

Khánh Linh

Tạo lập kỹ năng học tập hiệu 

quả đối với sinh viên kinh tế

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

Số đặc 

biệt, 

Tháng 

11/2021

2021
1859-

0810
ISSN

251

Thái Thị 

Bích Tuyền*1

Hoàng Thị 

Tố Như2

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của du 

khách về chất lượng dịch vụ 

du lịch tại khu du lịch sinh 

thái Gáo Giồng

Tạp chí 

Kinh Tế 

Châu Á -

Thái Bình 

Dương

01/06/20

21
2021

0868-

3808
ISSN

252

Hà Nam 

Khánh 

Giao*1

Nguyễn Thị 

Kim Ngân1

Nguyễn 

Phạm Hạnh 

Phúc2

Huỳnh Quốc 

Tuấn3

Ảnh hưởng của hình ảnh 

điểm đến và giá trị cảm xúc 

đến sự hài lòng của khách du 

lịch tỉnh An Giang

Tạp chí 

Kinh Tế 

Châu Á -

Thái Bình 

Dương

01/11/20

21
2021

0868-

3808
ISSN
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Hà Nam 

Khánh 

Giao*1

Huỳnh Quốc 

Tuấn2

Intention To Buy Air Ticket 

Online Of Vietnamese 

Consumers

Transportati

on 

Research 

Procedia

Transpor

tation 

Research 

 

Procedia 

56 

(2021) 

143–150, 

 2021

2021
2352-

1465
 Scopus 

254

Trần Thạch1*

Võ Thị Học 

Trường1

Nguyễn 

Đặng Vĩnh 

Phúc1

Huỳnh Quốc 

Tuấn2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định mua 

sản phẩm thời trang thông 

qua Livestream của sinh viên 

Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên

02/12/20

21
2021

1859-

2171,

 2374-

9098; 

 e 2615-

9562

ACI

255

Huỳnh Quốc 

Tuấn*1

Nguyễn Giác 

Trí1

Dương Thị 

Huỳnh Như2

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi chia sẻ tri 

thức của giảng viên Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ Đại 

học Thái 

Nguyên

T. 226, 

S. 18, 

2021

2021

1859-

2171,

 2374-

9098; 

 e 2615-

9562

ACI

256

Đàng Quang 

Vắng*1

Huỳnh Quốc 

Tuấn2

Nguyễn Giác 

Trí2

Tác động của hình ảnh điểm 

đến tới sự hài lòng của du 

khách nội địa đối với điểm 

đến du lịch Đồng Tháp

Tạp chí 

Phát triển 

Khoa học 

và Công 

nghệ- Kinh 

tế-Luật và 

Quản lý

 

Vol 5, 

No 3, 

2021

2021
2588-

1051
ISSN

257
Lê Thị Kim 

Triệu

Ngành Kế toán trong bối 

cảnh 

Cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí 

Kinh tế & 

Dự báo

Số 29, 

10/2021
2021

0866-

7120
ISSN

258

Nguyễn Giác 

Trí*1

Trần Ngọc 

Mỹ* 1

Đàng Quang 
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Khoa học 
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Đại học 
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Số đặc 

biệt, 

11/2021

2021
1859-

0810
ISSN

261

Nguyễn 

Thanh Tùng* 

Hoàng Thị 

Doan

Động lực học tập của sinh 
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Đại học Đồng Tháp

Tạp chí  

Khoa học 

và Công 

nghệ - Đại 

học Thái 

Nguyên

Số 12, 

2021
2021

1859-

2171,

 2374-

9098; 

 e 2615-

9562

ACI

262
Bùi Thanh 

Tính

Using speech shadowing to 

improve students' 

pronunciation

Thiết bị 

Giáo dục

Số 254, 

kỳ I, 

tháng 

12/2021

2021
1850 - 

0810
ISSN

263

Do Minh 

Hung*

Nguyen Thi 

Thu Ai 

Gifted high school students' 

needs for English learning in 

Vietnam contexts

Arab World 

English 

Journal 

Vol.12; 

3/2021
2021

2229-

9327
ESCI

264

Nguyễn Thị 

Như Ý*  

Nguyễn Thị 
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kỳ 1 – 

8/2021

2021
1859 - 

0810
ISSN



265

SV Phạm Thị 

Đan Thanh*    

 

SV Bùi Thị 

Mai Vy   

Lê Thanh 

Nguyệt Anh 

Khảo sát việc làm bài phần 
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Tiêu Ngọc 
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Thạch
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Đinh Văn 
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Ảnh hưởng của mật độ vi tảo  
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Ứng dụng Markov trong dự 
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Bùi Văn 

Thắng (1*), 

Huỳnh Thị 

Thanh Đẹp 
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Khảo sát khả năng hấp phụ 
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monolayers

Physica E: 

Low-

dimensional 

 Systems 

and 

Nanostructu

res

134, 

114826, 

2021

2021
1386-

9477
SCIE

290

Tran P. T. 

Linh,a 

Nguyen N. 
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refractive index changes in 

monolayer MoSe2

Dong Thap 

University 

Journal of 

Science

Tập 10, 

số 5, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

293

Tran N. 

Bich1,2,3, 

Huynh V. 

Phuc4, 

Le Dinh1*

Magneto-optical absorption 

coefficients in monolayer 

MoSe2

Hue Univ. 

J. Sci.

130, 21, 

2021
2021

p-1859-

1388

e-2615-

9678

ACI

294

Tran N. 

Bich*,1, 

S. S. 

Kubakaddi 

,2, 

Le Dinh*,1, 

Nguyen N. 

Hieu* ,3,4, 

Huynh V. 

Phuc, 5 * 

Oscillations of the electron 

energy loss rate in two-

dimensional transition-metal 

dichalcogenides in the 

presence of a quantizing 

magnetic field

Phys. Rev. 

B

103, 

235417, 

2021

2021

2469-

9950 

(print)

SCIE



295

Tuan V. Vu, 

ab 

Huynh V. 

Phuc,c 

Sohail 

Ahmad,d 

Vo Quang 

Nha,e 

Chu Van 

Lanh,f, 

D. P. Rai, g 

A. I. 

Kartamyshev,

ab 

Khang D. 

Pham,h 

Le Cong 

Nhani, 

Nguyen N. 

Hieu*jk

Outstanding elastic, 

electronic, transport and 

optical properties of a novel 

layered material C4F2: First-

principles study

RSC 

Advances

11, 

23280, 

2021

2021
2046-

2069
SCIE

296

Tuan V. Vu* 

,1,2, 

Vo T. T. Vi 

,3,4 

Huynh V. 

Phuc ,5 

A. I. 

Kartamyshev 

,1,2 

Nguyen N. 

Hieu*, 6,7

Oxygenation of Janus group 

III monochalcogenides: First-

principles insights into 

GaInXO (X= S, Se, Te) 

monolayers

Phys. Rev. 

B

104, 

115410, 

2021

2021

2469-

9950 

(print)

SCIE



297

Hong T. T. 

Nguyen* 

,1,2, 

Le Dinh,3 

Tuan V. Vu 

,1,2 

Le T. Hoa ,3 

Nguyen N. 

Hieu* ,4,5, 

Chuong V. 

Nguyen,6, 

Hieu V. 

Nguyen,7 

S. S. 

Kubakaddi,8 

Huynh V. 

Phuc* 9

Quantum magneto-transport 

properties of silicene: 

Influence of the acoustic 

phonon correction

Phys. Rev. 

B

104, 

075445, 

2021

2021

2469-

9950 

(print)

SCIE

298

Cuong Q. 

Nguyen (1), 

Nguyen V. 

Hoang (2), 

Huynh V. 

Phuc (3), 

Ang Yee Sin 

(4), 

Chuong V. 

Nguyen (2)*

Two-dimensional boron 

phosphide/MoGe2N4 van der 

Waals heterostructure: A 

promising tunable 

optoelectronics material

J. Phys. 

Chem. Lett.

12, 

5076, 

2021

2021
1948-

7185
SCIE

299

Ton Nu 

Quynh Trang 

1,2),

 Le Lam Anh 

Phi 1,2),

 Le Thi 

Ngoc Tu 3), 

Vu Thi Hanh 

Thu 1,2)*

Effects of the hybrid 

plasmonic 

Ag/SrTiO3 nanocubes for 

efficient 

photo-catalytic of H2 

generation and 

RhB decomposition

Science & 

Technology

 

Developmen

t Journal,

Vol 24, 

No 3, 

2021

2021
1859-

0128
ISSN

300
Lê Thị Thanh 

(SH)

Một số đặc điểm của lươn 

đồng trong điều kiện nuôi tại 

tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Kỹ thuật 

chăn nuôi

Số 267, 

tháng 7, 

năm 

2021

2021
1859 - 

476X
ISSN



301

Lê Thị Thanh 

Xuân* 1), 

Nguyễn 

Minh Thảo 

1), 

Tô Kim Thi 

1), 

Lê Thị Hoa 
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quao, tỉnh Kiên Giang - Tạp 

chí giáo dục 

Tạp chí 

Giáo dục

Tháng 

7/2021
2021

2354-

0753
ISSN

315
Huỳnh Thị 

Kiều Trâm

Giải pháp nâng cao năng lực 

tổ chức hoạt động trải nghiệm 

cho sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học

Trường Đại 

học Vinh

Tập 49, 

Số 

4B/2020, 

 2021

2021
1859-

2228
ISSN

316  Lê Anh Thi

Một số kỹ năng tự học học 

phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 

dành cho sinh viên cao đẳng, 

đại học.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 244, 

07/2021
2021

1859-

0810
ISSN

317

Đồng Thị 

Kim Xuyến* 

2

Lê Thanh 

Dũng 1, 

Factors affecting the 

implementation of democracy 

in Communist party of 

Vietnam’s current propaganda

International 

 Journal of 

Multidiscipl

inary 

Research 

and 

Explorer 

[IJMRE] 

Số 10, 

12/2021
2021

2278-

1013
Quốc tế khác

318
Lê Thị Lệ 

Hoa

Dạy cách học môn Giáo dục 

công dân cho học sinh trung 

học phổ thông đáp ứng 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới.

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số ĐB, 

12/2021
2021

1859-

3917
ISSN

319

Nguyen Anh 

Cưong*1, 

Do Thi 

Hien2, 

Nguyễn Đình 

Cường3

Human Rights in Vietnam – 

A Current Reality

Russian 

Journal of 

Vietnamese 

Studies

Vol 

5,No 

4,2021

2021
2618-

9453
ESCI

320
Nguyễn Đình 

Cường

Lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong hội nhập quốc tế

Sinh hoạt 

Lý luận

8(181)/2

021
2021

 0868-

3247
ISSN



321

Nguyễn Kim 

Chuyên*

Trần Văn 

Phúc

Một số kỹ năng giúp sinh 

viên học trực tuyến hiệu quả. 

Tạp chí

Thiết bị 

giáo dục

Số ĐB, 

08/2021
2021

1859-

0810
ISSN

322

Nguyễn Thế 

Hồng*

Trần Xuân 

Hiệp*

Hoạt động kinh tế của tư sản 

người Việt ở Nam Kỳ trước 

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tạp chí 

Khoa học

xã hội Miền 

Trung

Số 03 

(71), 

2021

2021
1859-

2635
ISSN

323

Phùng Thái 

Dương*

Tôn Sơn

Đánh giá biến động rừng 

ngập mặn tỉnh Cà Mau trên 

cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 

1988-2018

Tạp chí 

Khoa học

Trường 

ĐHSP Hà 

Nội

Tập 66, 

Số 01, 

2021

2021
2354-

1059
ISSN

324

Phùng Thái 

Dương*

Tôn Sơn

Đánh giá biến động rừng 

ngập mặn tỉnh Tiền Giang 

trên cơ sở ảnh vệ tinh giai 

đoạn 1988-2018

Tạp chí 

Khoa học

Trường Đại 

học Cần 

Thơ

Tập 57, 

Số 1, 

2021

2021
1859-

2333
ISSN

325

Nguyen T 

Hung* 1, 

Dang T L 

Anh 1, 

Ton Son 2

Model of Integrated Pollution 

Assessment Atmospheric 

Pollution in Urban Areas 

Associated with High Levels 

of Industrialization

IOP 

Conference 

Series: 

Earth and 

Environmen

tal Science 

 666, 

2021
2021

1755-

1315
 Scopus 

326

Đỗ Thanh 

Tùng*1          

Trần Đại 

Nghĩa2  

Thực trạng bồi dưỡng nghiên 

cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng cho đội ngũ cán bộ, 

giáo viên trung học phổ thông 

theo tiếp cận năng lực ở tỉnh 

Lào Cai

Tạp chí 

Khoa học

Giáo dục 

Việt Nam

Số 44, 

8/2021
2021

2615-

8957
ISSN

327
Trần Đại 

Nghĩa

Vận dụng mô hình GROW để 

giáo dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên trường đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

giáo dục

Số đặc 

biệt, 

tháng 

12/2021

2021
2354-

0753
ISSN

328
Võ Thị Minh 

Mẫn

Quy định mới trong luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức năm 2019- 

Một số bất cập và kiến nghị 

hoàn thiện.

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số đặc 

biệt, 

11/2021

2021
1859-

3917
ISSN



329

Lê Mạnh Hà*

Phạm Thị 

Thu Hằng  

Giáo dục học sinh, sinh viên 

hiểu và cảm nhận vẻ đẹp 

cảnh sắc Tây Nguyên trong 

thiên ký hoạ chiến trường.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

9/2021

2021
1859-

0810
ISSN

330

Nguyễn Vũ 

Lân*

Lê Minh 

Quang

Yếu tố dân gian trong nghệ 

thuật trang trí Lăng Thiệu Trị

Tạp chí 

Văn hóa 

Nghệ thuật

Số 470, 

Tháng 

8/2021

2021
0866-

8655
ISSN

331
Lượng Minh 

Trí

Một số hình thức hoạt động 

mỹ thuật ngoài giờ lên lớp ở 

phổ thông góp phần bổ sung 

nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành sư phạm mỹ thuật 

ở Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 255 

Kỳ 2 - 

12/2021

2021
1859-

0809
ISSN

332

 Võ Xuân 

Hùng*

Danh Trung 

Tích hợp nội dung giáo dục 

địa phương trong dạy học 

môn Lịch sử và Địa lí cho 

học sinh tiểu học

Tạp chí 

Giáo dục 

Số Đặc 

biệt, 

7/2021

2021
2354-

0753
ISSN

333

Trần Thanh 

Vân1*

Đinh Thị Thu 

Hiền2

Hành động ngôn ngữ khuyên 

qua lời thoại nhân vật trong 

truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Tạp chí 

Ngôn ngữ 

và Đời sống

Số 10 

(317), 

2021

2021
0868-

3409
ISSN

334

Huỳnh Kim 

Trúc* (1)

Lê Xuân 

Trường  (2)   

Biện Pháp phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề toán học 

cho học sinh lớp 11 thông 

qua dạy học chủ đề Tổ hợp - 

Xác suất (Tr59 đến Tr 61).

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 252, 

kì 1, 

11/2021

2021
1859-

0810
ISSN

335

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung* (1)

Lê Xuân 

Trường  (2)    

Bồi dưỡng năng lực giải toán 

cho học sinh lớp 10 thông 

qua dạy học chủ đề bất 

phương trình (Tr19 đến Tr21)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 249, 

kì 2 

09/2021

2021
1859-

0810
ISSN

336

Nguyễn Đức 

Dư* (1)

Lê Xuân 

Trường (2)

Dạy học chủ đề phương pháp 

toạ độ trong mặt phẳng Hình 

học 10  theo hướng tăng 

cường phân hoá đối tượng 

học sinh (Tr100 đến 102)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

09/2021

2021
1859-

0810
ISSN



337

Lê Phú 

Trường* (1)

Lê Xuân 

Trường (2)

Một số biện pháp phát triển 

năng lực tư duy và lập luận 

toán học cho học sinh thông 

qua dạy học chủ đề quan hệ 

vuông góc trong không gian - 

HH1

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

06/2021

2021
1859-

0810
ISSN

338

Nguyễn 

Thanh Hồng*  

(1)        

Lê Xuân 

Trường (2)

Phát triển năng lực tư duy 

sáng tạo cho học sinh trong 

dạy học giải bài tập phương 

trình và hệ phương trình vô tỷ 

ở cấp THPT (Tr25 đến Tr27)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 249, 

kì 2 

09/2021

2021
1859-

0810
ISSN

339

Huỳnh Thị 

Kiều My* (1)

Lê Xuân 

Trường (2)

Phát triển năng lực tư duy và 

lập luận toán học cho học 

sinh thông qua dạy học 

chương tứ giác -Hình học lớp 

8 (Tr152 đến Tr155).

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

10/2021

2021
1859-

0810
ISSN

340

Nguyễn Văn 

Liêu* (1)

Lê Xuân 

Trường (2)

Thiết kế tình huống dạy học 

khái niệm hàm số mũ (giải 

tích 12) nhằm phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề Toán 

học cho học sinh (Tr

Tạp chí 

Giáo dục

Số 514, 

kì 2, 

11/2021

2021
2354-

0753
ISSN

341

Lê Thị Âu* 

(1)

Lê Xuân 

Trường (2)

Vận dụng phương pháp dạy 

học khám phá vào dạy học 

chủ đề quan hệ vuông góc 

trong không gian - 

HH11(Tr108 đến Tr110).

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

09/2021

2021
1859-

0810
ISSN

342

Ngô Tấn 

Phúc*

Trần Ngọc 

Thành 

Tăng Võ 

Nhật Trung

The decomposition of cyclic 

modules in weighted Leavitt 

path algebra of reducible 

graph

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng Tháp

Tập 10, 

Số 5, 

2021

2021
0866-

7675
ISSN

343

Trần Kim 

Dũng* (1) 

Nguyễn 

Dương 

Hoàng (2)

Bồi dưỡng năng lực tư duy 

hàm cho học sinh thông qua 

dạy học chủ đề phương trình 

ở trường trung học phổ thông

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

05/2021

2021
2354-

0753
ISSN



344

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*  (1) 

Trương Hồng 

Sang (2)

Bồi dưỡng năng lực tư duy 

logic cho HS   thông qua dạy 

học bài tập 

chương giới hạn đại số và 

giải tích 11

Tạp chí 

Giáo dục&

 Xã hội

 Số đặc 

biệt, kì 

2, 8/2021

2021
1859-

3917
ISSN

345

Đỗ Thị Bích 

Hường*  (1) 

Nguyễn 

Dương 

Hoàng  (2)

Bồi dưỡng năng lực tư duy và

 lập luận toán học cho học 

sinh 

thông qua dạy học chủ đề 

giải tích Tổ hợp – xác suất 

lớp 11

Tạp chí 

Giáo dục&

 Xã hội

Số Đặc 

biệt, (kì 

2), 

4/2021

2021
1859-

3917
ISSN

346

Bùi Kim 

Trọng*  (1) 

Nguyễn 

Dương 

Hoàng (2)

Một số biện pháp phát triển 

năng lực 

nhận thức toán học cho học 

sinh 

trong dạy học hình học không 

gian

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

10/2021

2021
2354-

0753
ISSN

347

Nguyễn 

Dương 

Hoàng* (1) 

 Nguyễn 

Hiếu Nhi*  

(2)

Một số biện pháp phát triển 

năng lực mô hình hóa toán 

học cho học sinh trong dạy 

học chủ đề “Dãy số-cấp số 

cộng-cấp số nhân” (đại số 

giải tích 11)

Tạp chí 

Giáo dục

 Số 512, 

kì 2-

10/2021

2021
2354-

0753
ISSN

348

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*  (1) 

 Phạm Trà 

Giang (2)

Phát triển năng lực mô hình 

hóa cho học sinh thông qua 

dạy học chủ đề 

phương trình, hệ phương 

trình lớp 10

Tạp Chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt, 

7/2021

2021
1859-

0810
ISSN

349

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*(1) 

 Lê Hoàng 

Khải (2)

Phát triển năng lực mô hình 

hóa toán học chohọc sinh 

thông qua dạy học giải toán 

giá trị lớn nhất,  giá trị nhỏ 

nhất của hàm số - giải tích 12

Tạp Chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 247, 

kì 2, 

8/2021

2021
1859-

0810
ISSN

350

Nguyễn 

Dương 

Hoàng* (1) 

 Trần Quốc 

Việt (2)

Phát triển năng lực tư duy 

sáng tạo 

cho học sinh lớp 9 thông qua 

dạy học giải bài tập hình học

Tạp chí 

Giáo dục và 

Xã hội

Số 123 

(184), 

6/2021

2021
1859-

3917
ISSN



351

Nguyễn 

Dương 

Hoàng* (1) 

 Nguyễn 

Hiếu Trung  

(2)

Phát triển tư duy biện chứng 

cho học sinh trong dạy học 

hình học không gian lớp11

Tạp Chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc 

biệt 

6/2021

2021
1859-

0810
ISSN

352

Nguyễn 

Dương 

Hoàng* (1) 

 Vũ Thái Hòa      
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